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	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
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	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II 

NĂM HỌC:  2020 – 2021

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Học phần: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

Lớp:  20C1                  Ngày thi:  ____ / ____ / 2022



Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: ( 2.5 điểm)
Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào số n nguyên dương và tính tổng S theo công thức:

S = 13+23+33+…+n3
(Yêu cầu kiểm tra số n người dùng nhập phải là số dương)

Câu 2: ( 2.5 điểm)
a. Viết hàm đệ quy tính F(n) biết :
F(0)=1

F(n)=2*F(n-1) + 3,
với n>0



      (2 đ)
b. Viết chương trình cho phép người dùng nhập số n và tính F(n). (0.5đ)

Câu 3: (2.5 điểm) 
Cho mảng số nguyên. Hãy viết các hàm:
1. Xuất các số dương trong mảng. (1đ)

2. Đếm xem trong mảng có bao nhiêu số chia hết cho số x (x là tham số). (1.5 đ)

Câu 4: (2.5 điểm) 
Cho danh sách các lớp học. Với cấu trúc dữ liệu được khai báo như sau:

typedef struct Lop

{




char MaLop[20];  
//Mã lớp


char Khoa[50];    //Mã khoa 



int SiSo;
     
//Sĩ số

};

Lop a[100];
Hãy viết các hàm:

1. Tính tổng số sinh viên của các lớp thuộc khoa CNTT (có mã khoa là “CNTT”). (1đ)

2. In ra các lớp có sĩ số lớn nhất theo dạng sau : (1.5 đ)
STT    Malop                       Khoa                    Si so
-------------------------------------------------------------
1
21T4-QTM1

CNTT   
       65
2 
21C1-CK1

CK

       65
…

             _______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
    







        Nguyễn Vân Giang
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I  

NĂM HỌC:  2020 – 2021

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG  

Học phần: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

Lớp:  20C1                  Ngày thi:  ____ / ____ / 2021
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	#include <stdio.h>

int main()

{


int n, S=0;


do


{



printf("Nhap so nguyen duong n:");



scanf("%d",&n);


}while (n<=0);


for (int i=1;i<=n;i++)



S=S+i*i*i;


printf("S=%d",S);


return 0;

}
	0.25

0.75

1
0.5

	2
	
	#include <stdio.h>

int F(int n)

{


if (n==0) return 1;


return 2*F(n-1) + 3;

}

int main()

{


int n, S=0;


printf("Nhap so nguyen duong n:");


scanf("%d",&n);


printf("F(%d)=%d",n,F(n));


return 0;

}
	1

1
0.25

0.25

	3
	a
	void XuatSoDuong(int a[], int n)

{


for (int i=0;i<n;i++)



if (a[i]>0)




printf(“%d\t”,a[i]);

}


	0.25

0.25

0.5

	
	b
	int DemTheoX(int a[], int n, int x)

{

int dem=0;

for (int i=0;i<n;i++)



if (a[i]%x==0)




dem++;

return dem;
}


	0.25

0.25

0.5

0.25

0.25

	4
	a
	int TongSV(Lop a[], int n)
{


int tong=0;


for (int i=0;i<n;i++)



if (strcmp(a[i].Khoa, “CNTT”)==0)




tong=tong+a[i].SiSo;


return tong;
}


	0.25

0.5

0.25

	
	b
	void XuatLopSiSoMax(Lop a[], int n)

{

int Max=0,STT=1;

for (int i=0;i<n;i++)



if (a[i].SiSo>Max)




Max=a[i].SiSo;


printf(“STT\tMalop\t\tKhoa\t\tSi so\n“);

printf(“-----------------------------“);

for (int i=0;i<n;i++)



if (a[i].SiSo==Max)




printf(“%d\t%s\t\t%s\t\t%d\n“,STT++, 





a[i].MaLop,a[i].Khoa,a[i].SiSo);

}
	0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.5


TRƯỞNG BỘ MÔN

        




GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
                    



(Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II 

NĂM HỌC:  2020 – 2021

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Học phần: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

Lớp:  20C1                  Ngày thi:  ____ / ____ / 2022



Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: ( 2.5 điểm)
Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào số n nguyên dương và tính tổng S theo công thức:

S = 1*2 + 2*3 + 3*4 +…+ n*(n+1) 
 (Yêu cầu kiểm tra số n người dùng nhập phải là số dương)

Câu 2: ( 2.5 điểm)
a. Viết hàm đệ quy tính F(n) biết :
F(0)=0
F(n)= F(n-1) + n





      
      (2 đ)

b. Viết chương trình cho phép người dùng nhập số n và tính F(n). (0.5đ)

Câu 3: (2.5 điểm) 
Cho mảng số nguyên. Hãy viết các hàm:

1. Đếm xem trong mảng có bao nhiêu số chia hết cho 3. (1.5 đ)

2. Kiểm tra xem mảng có gồm toàn các số dương hay không. (1 đ)

Câu 4: (2.5 điểm) 
Cho danh sách các lớp học. Với cấu trúc dữ liệu được khai báo như sau:

typedef struct Lop

{




char MaLop[20];  
//Mã lớp



char Khoa[50];    //Mã khoa 



int SiSo;
     
//Sĩ số

};

Lop a[100];

Hãy viết các hàm:

1. Xuất các lớp của khoa CNTT (có mã khoa là “CNTT”) theo dạng sau. (1.5 đ)
STT    Malop                       Khoa                    Si so

-------------------------------------------------------------
1
21T4-LTM1

CNTT   
       65
2 
21T4-LTM2

CNTT

       61
…

2. Tính sĩ số trung bình của các lớp. (1 đ)
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        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
    







      Nguyễn Vân Giang
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I  

NĂM HỌC:  2020 – 2021

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG  

Học phần: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

Lớp:  20C1                  Ngày thi:  ____ / ____ / 2021
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	#include <stdio.h>

int main()

{


int n, S=0;


do


{



printf("Nhap so nguyen duong n:");



scanf("%d",&n);


}while (n<=0);


for (int i=1;i<=n;i++)



S=S+i*(i+1);


printf("S=%d",S);


return 0;

}
	0.25

0.75

1
0.5

	2
	
	#include <stdio.h>

int F(int n)

{


if (n==0) return 0;


return F(n-1) + n;

}

int main()

{


int n, S=0;


printf("Nhap so nguyen duong n:");


scanf("%d",&n);


printf("F(%d)=%d",n,F(n));


return 0;

}
	1

1
0.25

0.25

	3
	a
	int DemSo(int a[], int n)

{

int dem=0;

for (int i=0;i<n;i++)



if (a[i]%3==0)




dem++;

return dem;
}
	0.25

0.25

0.5

0.25

0.25

	
	b
	int KiemTraMangDuong(int a[], int n)

{


for (int i=0;i<n;i++)



if (a[i]<=0)




return 0;

return 1;
}
	0.5

0.25

0.25

	4
	a
	void XuatLopCNTT(Lop a[], int n)

{

printf(“STT\tMalop\t\tKhoa\t\tSi so\n“);


printf(“-----------------------------“);


int STT=1;

for (int i=0;i<n;i++)



if (strcmp(a[i].Khoa,”CNTT”)==0)




printf(“%d\t%s\t\t%s\t\t%d\n“,STT++, 





a[i].MaLop,a[i].Khoa,a[i].SiSo);

}
	0.25

0.25
0.5

0.5

	
	b
	float TinhSiSoTB(Lop a[], int n)

{

int tong=0;


for (int i=0;i<n;i++)



tong=tong+a[i].SiSo;

return (float) tong/n;
}
	0.25

0.25

0.5


TRƯỞNG BỘ MÔN
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Đề số 2








